
BIỂU THỐNG KÊ 
Số lượng CBCCVC, người lao động của các cơ quan, địa phương, đơn vị 

 

*Lưu ý: Các chức danh tương đương thực hiện theo Quyết định số 1406-QĐ/TU ngày 14/8/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Bảng 
danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

STT ĐỐI TƯỢNG 

SỐ LƯỢNG 
CBCCVC, NLĐ (người) 

Đang làm việc Đã nghỉ hưu của đơn 
vị và còn sống 

1 Cá nhân có thời gian giữ chức vụ cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương 
đương từ một nhiệm kỳ (05 năm) trở lên.  

01 
(Nguyễn Đức Thuận) 

01 
(Phạm Thị Bạch Yến) 

2 Cá nhân có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng các ban, sở, ngành và tương 
đương từ hai nhiệm kỳ (10 năm) trở lên.   

02  
(- Nguyễn Đình Thắng,  

- Trần Mạnh Hạ) 

3 

Cá nhân có thời gian giữ các chức vụ: Trưởng, Phó trưởng phòng và tương 
đương của các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ, Ban ngành và đoàn thể Trung ương, doanh nghiệp thuộc các 
Tổng công ty, tập đoàn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn. Thời gian giữ chức vụ từ 15 năm trở lên trong thời gian 
đó ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc được 
khen thưởng cấp Nhà nước do UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị. 

  



4 

Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động 
có thời gian công tác, làm việc trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt 
trận và các đoàn thể; đơn vị sự nghiệp; lực lượng vũ trang các cấp của tỉnh 
và các tổ chức kinh tế thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ban ngành 
và đoàn thể Trung ương, doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty, tập đoàn 
kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh. Thời gian công tác, làm việc tại tỉnh Lâm 
Đồng từ 25 năm trở lên đối với nữ, 30 năm trở lên đối với nam, trong thời 
gian đó ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc 
được khen thưởng cấp Nhà nước do UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị 

  

5 

Cá nhân là người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân 
phố có thời gian công tác, hoạt động tại địa bàn tỉnh từ đủ 20 năm trở lên 
đối với nữ, 25 năm trở lên đối với nam, trong thời gian đó ít nhất 01 lần 
được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc được khen thưởng cấp 
Nhà nước do UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị. 

  

 


